
TT MSHV Họ Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 CH1601006 Nguyễn Thanh Hoà Nam 22/12/1993 Bình Dương
BS ĐƠN ĐK 

KHÁC NGÀNH

2 CH1601007 Đoàn Trần Hoàng Nam 02/12/1992 Bình Dương
BS ĐƠN ĐK 

KHÁC NGÀNH

3 CH1601015 Lý Trọng Nhân Nam 28/10/1993 Sóc Trăng
BS ĐƠN ĐK 

KHÁC NGÀNH

4 CH1601016 Phan Quốc Quang Nam 02/03/1993 Bình Phước
BS ĐƠN ĐK 

KHÁC NGÀNH

5 CH1601021 Vương Đình Bắc Nam 15/01/1987 TPHCM
BS ĐƠN ĐK 

KHÁC NGÀNH

6 CH1601024 Đào Thị Thu Hà Nữ 16/05/1993 Gia Lai
BS ĐƠN ĐK 

KHÁC NGÀNH

7 CH1602003 Bùi Đăng Khôi Nam 25/11/1979 TPHCM

8 CH1602004 Hồ Diệu Khuôn Nữ 22/10/1986 Cà Mau

9 CH1602005 Nguyễn Hoài Linh Nam 15/11/1988 Bình Thuận

10 CH1602006 Trịnh Thị Hồng Nhạn Nữ 06/11/1986 Đồng Nai

11 CH1602007 Đặng Thành Long Nhật Nam 18/07/1993 Gia Lai

12 CH1602008 Lê Thanh Phương Nam 12/07/1983 Bến Tre

13 CH1602010 Nguyễn Ngọc Sáng Nam 10/10/1992 Đồng Nai

14 CH1602011 Trần Thị Mỹ Thú Nữ 08/06/1992 Bình Định

15 CH1602012 Nguyễn Trọng Trí Nam 1982 Sông Bé

16 CH1602013 Nguyễn Minh Trí Nam 25/05/1983 Long An

17 CH1602015 Hoàng Thanh Tùng Nam 25/08/1991 Nghệ An

18 CH1602016 Dương Phương Vũ Nam 02/03/1990 TpHCM

19 CH1602017 Nguyễn Thanh Nhật An Nam 02/05/1978 TPHCM

20 CH1602018 Trần Phúc Duy Nam 17/12/1992 Vĩnh Long

21 CH1602019 Nguyễn Văn Gia Nam 22/11/1985 Bình Thuận

22 CH1602020 Nguyễn Thành Hiệp Nam 13/09/1990 Bến Tre

23 CH1602021 Đinh Việt Hùng Nam 25/7/1986 Hải Dương

24 CH1602022 Thái Hoàng Khải Nam 07/11/1977 Ninh Thuận

25 CH1602023 Vũ Ngọc Khoa nam 15/7/1989 Thanh Hóa
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26 CH1602024 Nguyễn Hoài Linh Nam 06/02/1986 Tiền Giang

27 CH1602025 Nguyễn Việt Phương nam 08/12/1981 TPHCM

28 CH1602028 Võ Hoàng Thái Nam 25/12/1994 Vĩnh Long

29 CH1602029 Hồ Nguyễn Xuân Thanh Nam 21/05/1988 Nghệ An

30 CH1602030 Trần Phạm Quang Thịnh Nam 11/01/1990 Long An

31 CH1602031 Phạm Thị Thuỳ Nữ 16/11/1991 Yên Bái

32 CH1602032 Lê Minh Trí Nam 22/10/1990 Long An

33 CH1602033 Phạm Ngọc Vinh Nam 05/10/1990 Ninh Bình

34 CH1602034 Lưu Thái Quang Vũ Nam 27/11/1991 Lâm Đồng

35 CH1702001 Lê Duy An Nam 08/10/1993 Bình Thuận

36 CH1702002 Dương Minh Chiến Nam 04/12/1993 BR-VT

37 CH1702003 Trần Minh Đang Nam 11/09/1991 Cà Mau

38 CH1702004 Ngô Hiển Đạt Nam 30/11/1992 Vĩnh Long

39 CH1702005 Nguyễn Văn Đức Nam 11/01/1992 Quảng Ngãi

40 CH1702006 Nguyễn Xuân Đức Nam 22/11/1985 Lâm Đồng

41 CH1702007 Nguyễn Tấn Duy Nam 22/06/1985 Ninh Thuận

42 CH1702008 Lê Minh Hoàng Nam 21/04/1988 DakLak

43 CH1702009 Trần Văn Hùng Nam 26/10/1990 Khánh Hoà

44 CH1702010 Nguyễn Mạnh Hùng Nam 10/01/1989 Đồng Nai

45 CH1702012 Dương Phi Long Nam 25/12/1989 TPHCM

46 CH1702013 Danh Nhu Nam 09/09/1989 Kiên Giang

47 CH1702014 Tôn Nữ Thị Sáu Nữ 31/12/1978 Huế

48 CH1702015 Nguyễn Minh Tâm Nam 25/01/1983 Cà Mau

49 CH1702018 Tạ Văn Tuyển Nam 29/03/1991 Bắc Ninh

Tổng HV đăng ký: 49
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